PHỤ LỤC 

NỘI DUNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO TRÌ, HIỆU CHỈNH
(Kèm theo TBMCG số: ……/TBMCG-CHKQTĐN  ngày….tháng     năm 2023)

a. Bảo trì, hiệu chỉnh theo chế độ quý: (áp dụng cho quý 1 và 3)
+ Kiểm tra và căn chỉnh thông số cơ bản đảm hoạt động: điện áp, dòng điện, trạng thái hoạt động, kết nối liên động với các hệ thống…

+ Kiểm tra và hiệu chỉnh toàn bộ phần mềm BAS để điều khiển chiller bằng bộ tool chuyên dụng của hãng Trane.

+ Kiểm tra, căn chỉnh, hiệu chỉnh địa chỉ các dụng cụ chỉ thị, cảm biến: Cảm biến nhiệt độ nước, nhiệt kế đo nước lạnh cấp và hồi, cảm biến dòng chảy bình ngưng và bình bay hơi…

+ Kiểm tra, căn chỉnh,  hiệu chỉnh áp suất của bình bay hơi và bình ngưng.

+ Kiểm tra, căn chỉnh,  hiệu chỉnh áp suất dầu, áp suất đầu đẩy và đầu hút của bình dầu.

+ Kiểm tra mức dầu (tại 02 vị trí mắt kiểm tra dầu); (Hỗ trợ 1 phần hoặc miễn phí nhân công thay thế dầu khi Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng yêu cầu trong các đợt bảo dưỡng.)
+ Kiểm tra, hiệu chỉnh nhiệt độ bình dầu.

+ Kiểm tra hoạt động của bộ lọc khí không ngưng (Purge): Bình lọc khí, dàn ngưng, van giãn nở, các van điện từ, van từ bình ngưng Chiller, kiểm tra mắt ga hiển thị độ ẩm, kiểm tra phin lọc khô (Hỗ trợ 1 phần hoặc miễn phí nhân công thay thế linh kiện, thiết bị khi Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng yêu cầu trong các đợt bảo dưỡng.).

+ Kiểm tra, căn chỉnh bảo ôn bọc bình bay hơi.

+ Kiển tra độ sạch của bình bay hơi, bình ngưng.

+ Kiểm tra độ kín của bình bay hơi và bình ngưng.

+ Kiểm tra, căn chỉnh hệ thống van: van tay đóng mở đường nước, van xả khí, van tăng giảm cánh van điều chỉnh tải của máy nén…

+ Kiểm tra động cơ máy nén: độ ồn khi hoạt động, nhiệt độ cuộn dây khi hoạt động

+ Vệ sinh và làm sạch phần động cơ máy nén.

+ Kiểm tra, căn chỉnh, hiệu chỉnh bộ lọc khí không ngưng (Purge): kiểm tra máy nén, kiểm tra bơm xả khí không ngưng (Pumpout), kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống Purge…

+ Kiểm tra và bảo dưỡng phần điện điều khiển: kiểm tra khí cụ điện, mối nối của mạch động lực bên trong tủ, mạnh điện biến tần, các công tắc, nút ấn, đèn hiển thị, quạt thông gió cho biến tần, vệ sinh, bảo dưỡng biến tần…

+ Kiểm tra và khắc phục thiếu khuyết các kết cấu cơ khí của máy, các bu lông, đai ốc…

+ Kiểm tra liên động của hệ thống: kiểm tra chế độ hoạt động điều khiển từ buồng điều khiển trung tâm và kết nối tới hệ thống BMS, kiểm tra chế độ làm việc tự động theo lịch trình (Schedule) cài đặt trước, kiểm tra các kết nối với các thiết bị ngoại vi khác như bơm nước, tháp giải nhiệt, báo cháy tự động. (nếu có)
+ Vệ sinh công nghiệp toàn bộ trong, ngoài thiết bị và phòng máy.

+ Ghi lại và so sánh các thông số hoạt động với tiêu chuẩn của nhà sản xuất
b, Bảo trì, hiệu chỉnh theo chế độ 6 tháng: 

+ Kiểm tra và căn chỉnh thông số cơ bản đảm hoạt động: điện áp, dòng điện, trạng thái hoạt động, kết nối liên động với các hệ thống…

+ Kiểm tra và hiệu chỉnh toàn bộ phần mềm BAS để điều khiển chiller bằng bộ tool chuyên dụng của hãng Trane.

+ Kiểm tra, căn chỉnh, hiệu chỉnh địa chỉ các dụng cụ chỉ thị, cảm biến: Cảm biến nhiệt độ nước, nhiệt kế đo nước lạnh cấp và hồi, cảm biến dòng chảy bình ngưng và bình bay hơi…

+ Kiểm tra, căn chỉnh,  hiệu chỉnh áp suất của bình bay hơi và bình ngưng.

+ Kiểm tra, căn chỉnh,  hiệu chỉnh áp suất dầu, áp suất đầu đẩy và đầu hút của bình dầu.

+ Kiểm tra mức dầu (tại 02 vị trí mắt kiểm tra dầu); (Hỗ trợ 1 phần hoặc miễn phí nhân công thay thế dầu khi Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng yêu cầu trong các đợt bảo dưỡng.)
+ Kiểm tra, hiệu chỉnh nhiệt độ bình dầu.

+ Kiểm tra hoạt động của bộ lọc khí không ngưng (Purge): Bình lọc khí, dàn ngưng, van giãn nở, các van điện từ, van từ bình ngưng Chiller, kiểm tra mắt ga hiển thị độ ẩm, kiểm tra phin lọc khô (Hỗ trợ 1 phần hoặc miễn phí nhân công thay thế linh kiện, thiết bị khi Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng yêu cầu trong các đợt bảo dưỡng).

+ Kiểm tra, căn chỉnh bảo ôn bọc bình bay hơi.

+ Kiển tra độ sạch của bình bay hơi, bình ngưng.

+ Kiểm tra độ kín của bình bay hơi và bình ngưng.

+ Kiểm tra, căn chỉnh hệ thống van: van tay đóng mở đường nước, van xả khí, van tăng giảm cánh van điều chỉnh tải của máy nén…

+ Kiểm tra động cơ máy nén: độ ồn khi hoạt động, nhiệt độ cuộn dây khi hoạt động

+ Vệ sinh và làm sạch phần động cơ máy nén.

+ Kiểm tra, căn chỉnh, hiệu chỉnh bộ lọc khí không ngưng (Purge): kiểm tra máy nén, kiểm tra bơm xả khí không ngưng (Pumpout), kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống Purge…

+ Kiểm tra và bảo dưỡng phần điện điều khiển: kiểm tra khí cụ điện, mối nối của mạch động lực bên trong tủ, mạnh điện biến tần, các công tắc, nút ấn, đèn hiển thị, quạt thông gió cho biến tần, vệ sinh, bảo dưỡng biến tần…

+ Kiểm tra và khắc phục thiếu khuyết các kết cấu cơ khí của máy, các bu lông, đai ốc…

+ Kiểm tra liên động của hệ thống: kiểm tra chế độ hoạt động điều khiển từ buồng điều khiển trung tâm và kết nối tới hệ thống BMS, kiểm tra chế độ làm việc tự động theo lịch trình (Schedule) cài đặt trước, kiểm tra các kết nối với các thiết bị ngoại vi khác như bơm nước, tháp giải nhiệt, báo cháy tự động. (nếu có)

+ Làm sạch các ống trao đổi nhiệt bình ngưng (sử dụng máy đánh ống chuyên dụng) – (nếu cần, khi chỉ số approach vượt quá ngưỡng quy định của hãng Trane– chi phí đánh ống sẽ tính phát sinh ngoài công việc bảo trì và hiệu chỉnh)
+ Vệ sinh tấm tản nhiệt dàn ngưng hệ thống xả khí không ngưng Purge. 

+ Bôi trơn các vòng bi liên kết van điều khiển, khớp nối tròn và các điểm xoay... (bằng dầu máy SAE-20).

+ Bôi trơn các o-rings của van và ở van khóa phin lọc dầu (bằng dầu Oil 00022).

+ Bổ sung Gas lạnh (nếu cần)- (Hỗ trợ miễn phí nhân công bổ sung ga lạnh khi Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng yêu cầu trong các đợt bảo dưỡng).

+ Vệ sinh công nghiệp toàn bộ trong, ngoài thiết bị và phòng máy.

+ Ghi lại và so sánh các thông số hoạt động với tiêu chuẩn của nhà sản xuất
c, Bảo trì, hiệu chỉnh theo chế độ 12 tháng:  

+ Kiểm tra và căn chỉnh thông số cơ bản đảm hoạt động: điện áp, dòng điện, trạng thái hoạt động, kết nối liên động với các hệ thống…

+ Kiểm tra và hiệu chỉnh toàn bộ phần mềm BAS để điều khiển chiller bằng bộ tool chuyên dụng của hãng Trane.

+ Kiểm tra, căn chỉnh, hiệu chỉnh địa chỉ các dụng cụ chỉ thị, cảm biến: Cảm biến nhiệt độ nước, nhiệt kế đo nước lạnh cấp và hồi, cảm biến dòng chảy bình ngưng và bình bay hơi…

+ Kiểm tra, căn chỉnh,  hiệu chỉnh áp suất của bình bay hơi và bình ngưng.

+ Kiểm tra, căn chỉnh,  hiệu chỉnh áp suất dầu, áp suất đầu đẩy và đầu hút của bình dầu.

+ Kiểm tra mức dầu (tại 02 vị trí mắt kiểm tra dầu); (Hỗ trợ 1 phần hoặc miễn phí nhân công thay thế dầu khi Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng yêu cầu trong các đợt bảo dưỡng).

+ Kiểm tra, hiệu chỉnh nhiệt độ bình dầu.

+ Kiểm tra hoạt động của bộ lọc khí không ngưng (Purge): Bình lọc khí, dàn ngưng, van giãn nở, các van điện từ, van từ bình ngưng Chiller, kiểm tra mắt ga hiển thị độ ẩm, kiểm tra phin lọc khô ( Hỗ trợ 1 phần hoặc miễn phí nhân công thay thế linh kiện, thiết bị khi Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng yêu cầu trong các đợt bảo dưỡng.).

+ Kiểm tra, căn chỉnh bảo ôn bọc bình bay hơi.

+ Kiển tra độ sạch của bình bay hơi, bình ngưng.

+ Kiểm tra độ kín của bình bay hơi và bình ngưng.

+ Kiểm tra, căn chỉnh hệ thống van: van tay đóng mở đường nước, van xả khí, van tăng giảm cánh van điều chỉnh tải của máy nén…

+ Kiểm tra động cơ máy nén: độ ồn khi hoạt động, nhiệt độ cuộn dây khi hoạt động

+ Vệ sinh và làm sạch phần động cơ máy nén.

+ Kiểm tra, căn chỉnh, hiệu chỉnh bộ lọc khí không ngưng (Purge): kiểm tra máy nén, kiểm tra bơm xả khí không ngưng (Pumpout), kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống Purge…

+ Kiểm tra và bảo dưỡng phần điện điều khiển: kiểm tra khí cụ điện, mối nối của mạch động lực bên trong tủ, mạnh điện biến tần, các công tắc, nút ấn, đèn hiển thị, quạt thông gió cho biến tần, vệ sinh, bảo dưỡng biến tần…

+ Kiểm tra và khắc phục thiếu khuyết các kết cấu cơ khí của máy, các bu lông, đai ốc…

+ Kiểm tra liên động của hệ thống: kiểm tra chế độ hoạt động điều khiển từ buồng điều khiển trung tâm và kết nối tới hệ thống BMS, kiểm tra chế độ làm việc tự động theo lịch trình (Schedule) cài đặt trước, kiểm tra các kết nối với các thiết bị ngoại vi khác như bơm nước, tháp giải nhiệt, báo cháy tự động. (nếu có)

+ Làm sạch các ống trao đổi nhiệt bình ngưng (sử dụng máy đánh ống chuyên dụng) – (nếu cần khi chỉ số approach vượt quá ngưỡng quy định của hãng Trane– chi phí đánh ống sẽ tính phát sinh ngoài công việc bảo trì và hiệu chỉnh)

+ Vệ sinh tấm tản nhiệt dàn ngưng hệ thống xả khí không ngưng Purge. 

+ Bôi trơn các vòng bi liên kết van điều khiển, khớp nối tròn và các điểm xoay... (bằng dầu máy SAE-20).

+ Bôi trơn các o-rings của van và ở van khóa phin lọc dầu (bằng dầu Oil 00022).

+ Bổ sung Gas lạnh (nếu cần)- ( Hỗ trợ 1 phần hoặc miễn phí nhân công bổ sung ga lạnh khi Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng yêu cầu trong các đợt bảo dưỡng ).

+ Làm sạnh bình bay hơi (sử dụng máy đánh ống chuyên dụng). (nếu cần, khi chỉ số approach vượt quá ngưỡng quy định của hãng Trane– chi phí đánh ống sẽ tính phát sinh ngoài công việc bảo trì và hiệu chỉnh)
+ Thay thế phin lọc dầu. (Hỗ trợ miễn phí nhân công thay thế linh kiện, thiết bị khi Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng yêu cầu trong các đợt bảo dưỡng.).
+ Thay thế phin lọc gas (nếu cần). (Hỗ trợ 1 phần hoặc miễn phí nhân công thay thế linh kiện, thiết bị khi Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng yêu cầu trong các đợt bảo dưỡng.).
+ Thay thế phin lọc của Purge (nếu cần). (Hỗ trợ 1 phần hoặc miễn phí nhân công thay thế linh kiện, thiết bị khi Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng yêu cầu trong các đợt bảo dưỡng.).
+ Vệ sinh và làm đường ống sạch nước giải nhiệt cho hệ thống biến tần của Chiller (nếu có). Thay thế nước làm mát. (Hỗ trợ 1 phần hoặc miễn phí nhân công thay thế linh kiện, thiết bị khi Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng yêu cầu trong các đợt bảo dưỡng.).
- Đo và ghi lại điện áp và cường độ dòng điện bơm dầu. 

- Kiểm tra hoạt động của bộ phận gia nhiệt, đo cường độ dòng điện để đối chiếu với định mức của bộ phận gia nhiệt. 
+ Vệ sinh công nghiệp toàn bộ trong, ngoài thiết bị và phòng máy.

+ Ghi lại và so sánh các thông số hoạt động với tiêu chuẩn của nhà sản xuất
Ghi chú: Trong quá trình bảo trì và hiệu chỉnh theo chế độ 6 tháng hoặc 12 tháng thì lấy mẫu dầu máy nén để phân tích quang phổ. Kiểm tra nồng độ acid, độ ẩm trong dầu. Phân tích dầu nên được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm đủ điều kiện kinh nghiệm trong làm lạnh và hóa dầu và trong các dịch vụ của thiết bị làm lạnh ly tâm Trane. Lưu ý: Chỉ sử dụng loại OIL00022 Trane. Dung tích dầu cho 1 Chiller là 9 gallons OIL00022.
- Tiến hành phân tích dầu trên dầu máy nén một lần mỗi năm, để xác định các kim loại mài mòn, axit, và độ ẩm, và cung cấp báo cáo bằng văn bản.

- Các vật tư, linh kiện, ga lạnh, ga purge…sẽ do Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cung cấp.

- Dụng cụ thi công, máy thi công, vật tư tiêu hao sẽ do đơn vị bảo trì, hiệu chỉnh cung cấp trong quá trình thực hiện
                                                                      Người lập
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